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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
QUẬN S – TP. ĐÀ NẴNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số: 24 /2024/QĐST-HNGĐ                    S, ngày 02 tháng 02 năm 2024 
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

 

  Về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn  

 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN S – TP ĐÀ NẴNG 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Hạnh. 

Thư ký phiên họp: Ông Lã Phú Huy - Cán bộ Tòa án nhân dân quận S, thành 

phố Đà Nẵng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận S tham gia phiên họp: Bà Lê Thị Vân 

Anh - Kiểm sát viên. 

 Ngày 02 tháng 02 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận S mở phiên họp 

sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 277/2023/TLST-VHNGĐ ngày 18 

tháng 12 năm 2024 về việc “Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn” theo 

Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 277/QĐST-VHNGĐ 

ngày 10 tháng 01 năm 2024 gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

 Bà Trần Thị Thanh H – sinh ngày: 28/8/1980; Trú tại: tổ 91 phường T, 

quận S thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 

 Ông Lê Quang N – sinh ngày: 04/11/1975; HKTT: Tổ 91 phường T, quận S, 

thành phố Đà Nẵng. Chỗ ở hiện nay: 22 đường L, tổ 52 phường T, quận S, Đà 

Nẵng. Có mặt. 

 

                NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Bà Trần Thị Thanh H và ông Lê Quang N kết hôn năm 2007 đăng ký tại Ủy 

ban nhân dân phường T, quận S, thành phố Đà Nẵng. Quá trình chung sống xảy ra 

nhiều mâu thuẫn nên đến năm 2018 cả hai thống nhất ly hôn và được Tòa án nhân 

dân quận S, thành phố Đà Nẵng giải quyết cho ly hôn theo Quyết định công nhận 

thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 244/2018/QĐST-HNGĐ 

ngày 29 tháng 11 năm 2018.  

Trong quyết định về phần con chung ông bà xác định có 02 con chung là Lê 

Trần Quang M – sinh ngày 24/01/2008 và Lê Quang Hải P- sinh ngày: 30/7/2012 và 

giao 02 con cho ông N trực tiếp nuôi dưỡng đến khi các con đủ 18 tuổi, bà H cấp 

dưỡng nuôi 2 con 2.000.000 đồng/ tháng kể từ tháng 11/2018 cho đến khi các con 
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đủ 18 tuổi. Trước đây, ông N là bộ đội nay đã về hưu từ tháng 11/2023 và có ý định 

về Hà Tĩnh sinh sống, tuy nhiên các con sinh ra và lớn lên và đang học tập ổn định ở 

Đà Nẵng có nguyện vọng ở lại Đà Nẵng nên ông N, bà H đã bàn bạc trao đổi thống 

nhất giao 02 con Lê Trần Quang M – sinh ngày 24/01/2008 và Lê Quang Hải P- 

sinh ngày: 30/7/2012 cho bà Trần Thị Thanh H trực tiếp nuôi dưỡng đến khi các con 

đủ 18 tuổi, ông Lê Quang N cấp dưỡng nuôi con 4.000.000 đồng/ tháng (tương 

đương 2.000.000 đồng/ 1 con, vào ngày 20 hàng tháng bắt đầu từ tháng 02/2024 cho 

đến khi các con đủ 18 tuổi.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận S phát biểu ý kiến về việc Thẩm phán, 

Thư ký đã thực hiện đầy đủ và đúng pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ 

việc, đồng thời những người tham gia tố tụng cũng đã chấp hành đầy đủ các quyền 

và nghĩa vụ theo quy định pháp luật.  

Về quan điểm giải quyết vụ án: Căn cứ khoản 3 Điều 29, điểm b khoản 2 

Điều 35, điểm i khoản 2 Điều 39, Điều 366, Điều 367, Điều 369 và Điều 370 của Bộ 

luật tố tụng dân sự; điểm a khoản 2 Điều 84 của Luật Hôn nhân và gia đình.  

Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Trần Thị Thanh H và ông Lê Quang N về việc 

yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. 

Giao 02 con chung là Lê Trần Quang M – sinh ngày 24/01/2008 và Lê Quang 

Hải P- sinh ngày: 30/7/2012 cho ông bà Trần Thị Thanh H trực tiếp nuôi dưỡng đến 

khi các con đủ 18 tuổi, ông N cấp dưỡng nuôi 2 con 4.000.000 đồng/ tháng (tương 

đương 2.000.000 đồng/ 1 con)  vào ngày 20 hàng tháng bắt đầu từ tháng 02/2024 

cho đến khi các con đủ 18 tuổi. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân quận S, TP. Đà Nẵng nhận định: 

     [1] Về tố tụng: Việc bà Trần Thị Thanh H và ông Lê Quang N về việc yêu cầu 

thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn thuộc quyền giải quyết của Tòa  án 

nhân dân quận S được quy định tại khoản 3 Điều 29, điểm b khoản 2 Điều 35, 

điểm i khoản 2 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 

     [2] Về nội dung: Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự “Yêu cầu thay đổi 

người trực tiếp nuôi con sau ly hôn” của bà Trần Thị Thanh H và ông Lê Quang N  

đề ngày 11/12/2023 được tóm tắt như sau: 

Bà Trần Thị Thanh H và ông Lê Quang N kết hôn năm 2007 tại Ủy ban nhân 

dân phường T, quận S, thành phố Đà Nẵng. Quá trình chung sống xảy ra nhiều mâu 

thuẫn nên đến năm 2018 cả hai thống nhất ly hôn và được Tòa án nhân dân quận S, 

thành phố Đà Nẵng giải quyết cho ly hôn theo Quyết định công nhận thuận tình ly 

hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 244/2018/QĐST-HNGĐ ngày 29 tháng 

11 năm 2018.  

   Trong quyết định về phần con chung ông bà xác định có 02 con chung là Lê 

Trần Quang M – sinh ngày 24/01/2008 và Lê Quang Hải P- sinh ngày: 30/7/2012 và 
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giao 02 con cho ông N trực tiếp nuôi dưỡng đến khi các con đủ 18 tuổi, bà H cấp 

dưỡng nuôi 2 con 2.000.000 đồng/ tháng kể từ tháng 11/2018 cho đến khi các con 

đủ 18 tuổi. Trước đây ông N là bộ đội nay đã về hưu từ tháng 11/2023 và có ý định 

về Hà Tĩnh sinh sống, tuy nhiên các con sinh ra và lớn lên và đang học tập ổn định ở 

Đà Nẵng có nguyện vọng ở lại Đà Nẵng nên ông N, bà H đã bàn bạc trao đổi thống 

nhất giao 02 con Lê Trần Quang M – sinh ngày 24/01/2008 và Lê Quang Hải P- 

sinh ngày: 30/7/2012 cho bà Trần Thị Thanh H trực tiếp nuôi dưỡng đến khi các con 

đủ 18 tuổi, ông Lê Quang N cấp dưỡng nuôi con 4.000.000 đồng/ tháng (tương 

đương 2.000.000 đồng/ 1 con, vào ngày 20 hàng tháng bắt đầu từ tháng 02/2024 cho 

đến khi các con đủ 18 tuổi.  

[3] Qua đơn trình bày của bà Trần Thị Thanh H và ông Lê Quang N Tòa án 

thấy rằng: Việc giao con cho ai trông nom, nuôi dưỡng đều phải dựa vào quyền lợi 

mọi mặt của con, đảm bảo được sự phát triển của con cả về thể chất lẫn tinh thần, 

hiện nay cả hai con đều đang ở với bà H, sinh sống và học tập tại Đà Nẵng do đó 

Hội đồng xét xử thấy việc thoả thuận giao 02 con cho bà H trực tiếp nuôi dưỡng là 

phù hợp với tình hình thực tế, ổn định cuộc sống của các con, phù hợp với nguyện 

vọng của các con cũng như quy định tại các Điều 84 của Luật Hôn nhân và gia đình 

nên chấp nhận yêu cầu về việc nuôi con của ông N, bà H. 

[4] Về cấp dưỡng nuôi con: ông Lê Quang N và bà Trần Thị Thanh H thống 

nhất ông N cấp dưỡng nuôi 2 con 4.000.000 đồng/ tháng (tương đương 2.000.000 

đồng/ 1 con, vào ngày 20 hàng tháng bắt đầu từ tháng 02/2024 cho đến khi các con 

đủ 18 tuổi. Việc thỏa thuận trên là tự nguyện, đảm bảo quyền lợi cho các con và phù 

hợp quy định pháp luật nên chấp nhận. 

[5] Ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận S tại phiên 

họp về căn cứ các điều luật áp dụng cũng như đề nghị chấp nhận đơn yêu cầu của 

bà Trần Thị Thanh H và ông Lê Quang N phù hợp được chấp nhận. 

          [6] Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: 300.000 đồng bà H, ông N phải 

chịu. 

QUYẾT ĐỊNH: 
- Căn cứ: khoản 3 Điều 29, điểm b khoản 2 Điều 35, điểm i khoản 2 Điều 39, 

Điều 366, Điều 367, Điều 369 và Điều 370 của Bộ luật tố tụng dân sự;  

- Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 84 của Luật Hôn nhân và gia đình;  

   - Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Trần Thị Thanh H và ông Lê Quang N về việc 

Yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn 

Tuyên bố: Giao 02 con chung là Lê Trần Quang M – sinh ngày 24/01/2008 

và Lê Quang Hải P- sinh ngày: 30/7/2012 cho bà Trần Thị Thanh H trực tiếp nuôi 

dưỡng đến khi các con đủ 18 tuổi, ông Lê Quang N cấp dưỡng nuôi con 4.000.000 



4 

 

 

 

đồng/ tháng (tương đương 2.000.000 đồng/ 1 con, vào ngày 20 hàng tháng bắt đầu 

từ tháng 02/2024 cho đến khi các con đủ 18 tuổi. 

Bên không trực tiếp nuôi con vẫn được thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ đối 

với con chung theo quy định của pháp luật, không ai được ngăn cản. Khi cần thiết vì 

quyền, lợi ích con chung các bên có quyền yêu cầu thay đổi người nuôi con hoặc 

yêu cầu thay đổi cấp dưỡng nuôi con. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi 

thanh toán xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu 

thêm tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

- Lệ phí giải quyết việc dân sự là 300.000 đồng, bà Trần Thị Thanh H và ông 

Lê Quang N phải chịu, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí ông bà đã nộp 

300.000 đồng, theo biên lai thu số 0002920 ngày 15/12/2023 tại Chi cục thi hành 

án dân sự  quạn S, thành phố Đà Nẵng. 

- Người yêu cầu có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát có quyền kháng nghị 

quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết 

định. 

- Trường hợp Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự, thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

 
Nơi nhận:             TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

- Người yêu cầu,        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
- VKSND Q. S; 

- Chi cục THADS Q. S; 

- UBND phường T, quận S 

- Lưu hồ sơ việc dân sự.     

 

 

          Nguyễn Thị Hạnh 

 

 

 

 

 

 


